
Môn học: Kỹ năng nghề nghiệp

CBGD: Lê Ngọc Tú

TX GK

1 3006090228 Trương Hoàng Anh 14/10/95 06CDDS4 7.0 8.0 8.0 7.80 Khá

2 3006090406 Thạch Thị Kim Anh 14/07/95 06CDDS4 7.0 8.0 7.0 7.30 Khá

3 3006090229 Phạm Thị Bình 23/07/94 06CDDS4 8.0 8.0 6.0 7.00 Khá

4 3006090230 Phạm Minh Cảnh 16/07/95 06CDDS4 7.0 8.0 9.0 8.30 Giỏi

5 3006090226 Lê Thị Trúc Đào 04/08/95 06CDDS4 8.0 8.0 7.0 7.50 Khá

6 3006090231 Phan Thị Thúy Diễm 02/10/94 06CDDS4 7.0 8.0 6.0 6.80 Trung bình

7 3006090227 Nguyễn Ngọc Điệp 14/03/95 06CDDS4 6.0 9.0 9.0 8.40 Giỏi

8 3006090405 Nguyễn Thị Thùy Dương 20/08/95 06CDDS4 8.0 8.0 8.0 8.00 Giỏi

9 3006090238 Nguyễn Thị Hoàng Hà 23/09/95 06CDDS4 7.0 8.0 8.0 7.80 Khá

10 3006090236 Ngô Thị Ngọc Hân 17/12/95 06CDDS4 8.0 8.0 9.0 8.50 Giỏi

11 3006090235 Phạm Thị Thúy Hằng 01/09/95 06CDDS4 6.0 9.0 8.0 7.90 Khá

12 3006090242 Trần Thanh Hiền 23/10/95 06CDDS4 5.0 8.0 7.0 6.90 Trung bình

13 3006090243 Nguyễn Ngọc Hiếu 26/01/95 06CDDS4 8.0 8.0 8.0 8.00 Giỏi

14 3006090244 Lê Thị Thanh Hoa 30/12/95 06CDDS4 5.0 9.0 8.0 7.70 Khá

15 3006090239 Phạm Thị ánh Hồng 04/03/95 06CDDS4 7.0 8.0 6.0 6.80 Trung bình

16 3006090402 Hà Thị Hương 01/02/95 06CDDS4 5.0 7.0 8.0 7.10 Khá

17 3006090240 Nguyễn Duy Hưởng 10/08/95 06CDDS4 5.0 6.0 6.0 5.80 Trung bình

18 3006090247 Trần Trương Khương 07/07/95 06CDDS4 7.0 8.0 8.0 7.80 Khá

19 3006090250 Nguyễn Thành Lập 10/11/95 06CDDS4 6.0 8.0 8.0 7.60 Khá

20 3006090252 Hoàng Thị Mỹ Linh 12/06/95 06CDDS4 7.0 9.0 9.0 8.60 Giỏi

21 3006090253 Lê Thị Thùy Linh 01/05/94 06CDDS4 6.0 8.0 7.0 7.10 Khá

22 3006090404 Nguyễn Phước Lộc 12/01/95 06CDDS4 5.0 8.0 7.0 6.90 Trung bình

23 3006090254 Thân Tùng Long 25/05/95 06CDDS4 6.0 8.0 8.0 7.60 Khá

24 3006090255 Nguyễn Thị Trúc Ly 23/11/95 06CDDS4 7.0 8.0 8.0 7.80 Khá

25 3006090257 Trần Ngọc Mến 12/09/95 06CDDS4 6.0 8.0 9.0 8.10 Giỏi

26 3006090258 Phạm Thị Trà My 30/03/95 06CDDS4 8.0 8.0 8.0 8.00 Giỏi

27 3006090260 Nguyễn Thị Hồng Nga 17/05/95 06CDDS4 0.0 0.0 0.0 0.00

28 3006090261 Ngô Thị Mỹ Ngọc 23/03/94 06CDDS4 6.0 8.0 8.0 7.60 Khá

29 3006090262 Phan Thanh Nguyên 10/02/95 06CDDS4 7.0 8.0 7.0 7.30 Khá

30 3006090265 Lê Minh Nhật 18/09/95 06CDDS4 6.0 7.0 7.0 6.80 Trung bình

31 3006090266 Đào Thị Mỹ Nhi 13/09/95 06CDDS4 7.0 7.0 0.0 3.50

32 3006090264 Hoàng Thị Quỳnh Như 21/01/95 06CDDS4 7.0 8.0 7.0 7.30 Khá

33 3006090268 Trương Thị Mỹ Nhung 29/08/95 06CDDS4 7.0 8.0 9.0 8.30 Giỏi

34 3006090400 Phạm Thị Tuyết Nhung 24/12/95 06CDDS4 6.0 8.0 8.0 7.60 Khá

35 3006090399 Phạm Thị Mỹ Nương 10/01/95 06CDDS4 7.0 8.0 8.0 7.80 Khá

36 3006090273 Thạch Thanh Phong 08/10/95 06CDDS4 6.0 7.0 7.0 6.80 Trung bình

37 3006090123 Trịnh Lê Hồng Phúc 13/10/95 06CDDS4 8.0 8.0 7.0 7.50 Khá

38 3006090270 Trần Văn Phương 13/06/95 06CDDS4 5.0 7.0 8.0 7.10 Khá
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39 3006090269 Nguyễn Thị Phương 07/08/95 06CDDS4 6.0 8.0 8.0 7.60 Khá

40 3006090274 Nguyễn Anh Quốc 10/04/94 06CDDS4 5.0 6.0 6.0 5.80 Trung bình

41 3006090276 Nguyễn Thị Bé Quyên 27/07/95 06CDDS4 8.0 9.0 8.0 8.30 Giỏi

42 3006090275 Nguyễn Thị Tú Quỳnh 07/03/95 06CDDS4 7.0 8.0 7.0 7.30 Khá

43 3006090277 Phạm Thị Sự 15/03/95 06CDDS4 5.0 8.0 7.0 6.90 Trung bình

44 3006090285 Nguyễn Thị Thu Thanh 17/01/95 06CDDS4 5.0 7.0 5.0 5.60 Trung bình

45 3006090283 Nguyễn Minh Thành 18/06/95 06CDDS4 6.0 8.0 7.0 7.10 Khá

46 3006090286 Phạm Hoàng Minh Thiện 18/12/92 06CDDS4 8.0 8.0 9.0 8.50 Giỏi

47 3006090288 Phan Trường Thịnh 09/07/95 06CDDS4 7.0 8.0 9.0 8.30 Giỏi

48 3006090362 Kim Thị Kim Thoa 25/01/95 06CDDS4 5.0 7.0 6.0 6.10 Trung bình

49 3006090403 Lê Thị Thu Thủy 24/04/95 06CDDS4 5.0 7.0 7.0 6.60 Trung bình

50 3006090287 Nguyễn Thị Thủy 10/10/94 06CDDS4 8.0 7.0 5.0 6.20 Trung bình

51 3006090289 Phạm Thị Kim Thy 26/02/95 06CDDS4 5.0 7.0 7.0 6.60 Trung bình

52 3006090279 Lê Thụy Mỹ Tiên 16/12/95 06CDDS4 6.0 8.0 9.0 8.10 Giỏi

53 3006090281 Nguyễn Kim Tính 17/08/95 06CDDS4 0.0 6.0 8.0 5.80 Trung bình

54 3006090290 Lê Thị Thùy Trâm 15/08/95 06CDDS4 8.0 7.0 9.0 8.20 Giỏi

55 3006090291 Lê Hoài Trang 12/10/95 06CDDS4 8.0 8.0 8.0 8.00 Giỏi

56 3006090295 Nguyễn Thị Xuân Trí 14/04/95 06CDDS4 5.0 8.0 7.0 6.90 Trung bình

57 3006090294 Đặng Quang Triều 02/03/94 06CDDS4 6.0 7.0 8.0 7.30 Khá

58 3006090280 Nguyễn Anh Tuấn 27/09/95 06CDDS4 6.0 8.0 7.0 7.10 Khá

59 3006090072 Đỗ Thị Vi 27/03/94 06CDDS4 7.0 8.0 7.0 7.30 Khá

60 3006090297 Trần Minh Vũ 18/06/95 06CDDS4 6.0 7.0 7.0 6.80 Trung bình

61 3006090298 Nguyễn Thị Thúy Vy 22/11/95 06CDDS4 5.0 7.0 7.0 6.60 Trung bình

62 3006090299 Đỗ Thị Kim Xuyến 06/09/95 06CDDS4 6.0 8.0 5.0 6.10 Trung bình

63 3006090300 Trần Thị Ngọc Yến 05/06/94 06CDDS4 7.0 8.0 7.0 7.30 Khá
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